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   SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
TTYT KHU VỰC VĂN YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /TTYT-KD
V/v Thư mời báo giá  thuốc Generic, 

VTYT  năm 2025

Mậu A, ngày         tháng 10 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Mua sắm thuốc Generic, vật tư y tế phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế  trên toàn 
lãnh thổ Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; Nghị định số: 
214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số 
điều và Biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ Y tế phê 
duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai 
đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 
08/7/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục 
thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025;

Căn cứ Phương án số 57/PA-SYT ngày 09/07/2025 của Sở Y tế Lào Cai về 
việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành y tế năm 2025;

Thực hiện Phương án số 30/PA-TTYT ngày 17/07/2025 của Trung tâm Y 
tế khu vực Văn Yên về việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu mua sắm thuốc Generic, vật tư y tế phục vụ phòng, chống thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên năm 2025 với nội dung 
cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Mai 
Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng khoa Dược – Vật tư – Thiết bị Y tế. Số ĐT: 
0983.566.034; Địa chỉ Email: dskhachung@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát (Bản gốc) tại địa chỉ: Khoa Dược – Vật 
tư – Thiết bị Y tế, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, Thôn Hồng Phong, xã Mậu 
A, tỉnh Lào Cai

- Nhận qua email: dskhachung@gmail.com (bản Scan có đóng dấu đỏ của 



nhà cung cấp)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 01 tháng 10 năm 2025 đến trước 
08h00 ngày 10 tháng 10 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 8h00 ngày 10 tháng 
10 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Gói thầu: mua sắm thuốc Generic, vật tư y tế phục vụ phòng, chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên năm 2025 (Danh mục 
chi tiết kèm theo).

Chú ý: Nhà thầu phải cung cấp báo giá từng phần hoặc toàn bộ theo danh 
mục thuốc Generic, vật tư y tế mời báo giá

1. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển: Giao hàng 
tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn 
của nhà sản xuất.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có 
hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Theo mẫu báo giá 
gửi kèm);

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn (Mua sắm có giá trị 
không quá 50 triệu đồng)

5. Hình thức hợp đồng: trọn gói
Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên rất mong nhận được sự quan tâm, hợp 

tác của các nhà cung cấp tại Việt Nam.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vương Ngọc Biên
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DANH MỤC 
THUỐC GENERIC, VẬT TƯ MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số         /TTYT-KD ngày        /10/2025 của TTYT khu vực Văn Yên)

STT Tên thuốc, VTYT Hoạt chất Nồng độ, 
hàm lượng

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

1 Cefalexin Cephalexin 500 mg Viên 1.000

2 Pracetamol 150mg Paracetamol 150 mg Gói 5.000

3 Sulphamethoxazole + 
Trimethoprim

Sulphamethoxazole + 
Trimethoprim 480mg Viên 1.700

4 Vitamin B1 Vitamin B1 10mg Viên 10.000

5 Vitamin C Vitamin C 10mg Viên 10.000

6 Cloramphenicol 0,4% Cloramphenicol 0,4%/10 ml Lọ 100

7 Nifedipin 10mg Nifedipin 10mg Viên 10

8 Cloramphenicol 0,25g Cloramphenicol 250mg Viên 300

9 Ciprofloxacin 0,5mg Ciprofloxacin 500mg Viên 200

10 Azithromycin 0,25g Azithromycin 250mg Viên 50

11 Băng cuộn to Băng cuộn Cuộn 130

12 Ống nghe tim phổi Ống nghe tim phổi Cái 2

13 Panh Kôcher 18 cm có mấu Panh Kôcher 18 cm 
có mấu 18 cm Cái 6

14 Kéo thẳng đầu tù 18 cm Kéo thẳng đầu tù 18 
cm 18 cm Cái 6

15 Túi chườm nóng Túi chườm nóng Cái 2

16 Bơm tiêm 10ml nhựa Bơm tiêm 10ml nhựa 10ml Cái 20

17 Bơm tiêm 20ml nhựa Bơm tiêm 20ml nhựa 20ml Cái 20

18 Bơm tiêm 5ml nhựa Bơm tiêm 5ml nhựa 5ml Cái 40

19 Nhiệt kế Nhiệt kế Cái 24

20 Hộp đựng dụng cụ Hộp đựng dụng cụ Cái 4

21 Huyết áp kế đồng hồ Huyết áp kế đồng hồ Cái 4

22 Ống thông tiểu nam Ống thông tiểu nam Cái 6

23 Ống thông tiểu nữ Ống thông tiểu nữ Cái 4

24 Vali cấp cứu 
(450x350x120x80mm) Vali cấp cứu Cái 1

25 Nẹp cố định gẫy xương các Nẹp cố định gẫy Bộ 2



loại xương các loại

26 Bộ tiểu phẫu Bộ tiểu phẫu Bộ 1

27 Cồn Ethylic 70% 100ml Cồn Ethylic 70% 70%/100ml Lọ 5

28 Bóp bóng có mặt nạ Bóp bóng có mặt nạ Chiếc 1

29 Crezyl Crezyl Lít 10

30 Phèn chua Phèn chua Kg 10

31 Permethrin 50 EC Permethrin Lít 02

Tổng cộng: 31 khoản
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Mẫu báo giá
(Kèm theo Công văn số:              / TTYT-KD ngày             /10/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số:           /TTYT-KD ngày         /10/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng 
sản xuất, nhà cung cấp) xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT Tên 
thuốc

Hoạt 
chất

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng

Đường 
dùng, 
dạng 

bào chế

Quy 
cách 
đóng 
gói

GĐKLH 
hoặc 

GPNK

Nhóm 
thuốc

Hạn 
dùng

Cơ sở 
sản xuất

Nước sản 
xuất Đơn vị tính Đơn giá Số lượng Nhà cung cấp

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ kể từ 8h00 ngày 10 tháng 10 năm 2025.
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Thông tin về giá của hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
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